
225. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHI PHÍ, 

phương pháp đánh giá được sử dụng để lựa chọn quyết định thông qua so sánh chi 

phí có liên quan để đạt được cùng mục tiêu từ các phương án khác nhau. Phân tích 

hiệu quả chi phí (PTHQ-CP) xuất phát từ cách đặt vấn đề là nếu cần có một kết quả/ 

mục tiêu/ tác động cụ thể, thì phương án/ giải pháp nào cho phép đạt được với chi 

phí thấp nhất hoặc hiệu quả cao nhất?  

PTHQ-CP có bản chất giống như Phân tích lợi ích - chi phí (Cost - Benefit 

Analysis, CBA). Sự khác nhau chủ yếu giữa hai phương pháp này là ở chỗ PTHQ-

CP so sánh chi phí được tính bằng tiền với hiệu quả không hoặc khó tính được bằng 

tiền (vd. mạng sống, thời gian sống của con người, hồi phục hệ sinh thái, con sông, 

lưu vực sông, v.v.), trong khi Phân tích lợi ích - chi phí so sánh cả chi phí và lợi ích 

đều được tính bằng tiền. PTHQ-CP được sử dụng khi người ta gặp khó khăn trong 

việc gắn giá trị bằng tiền (ở đây là chi phí) với hiệu quả không thể lượng hóa bằng 

tiền. Y tế, giáo dục và môi trường là những lĩnh vực sử dụng nhiều phương pháp này 

vì lý do trong nhiều trường hợp khó lượng giá được hiệu quả, kết quả. Đã có những 

nghiên cứu chuyên biệt sử dụng phương pháp này trong lĩnh vực môi trường được 

biết tới với tên gọi là PTHQ-CP môi trường (Environmental Cost - Effectiveness 

Analysis, ECEA).  

PTHQ-CP (môi trường) có những ưu và nhược điểm nhất định. Ưu điểm chính 

là so sánh nhiều phương án cho cùng một mục tiêu để hỗ trợ việc lựa chọn phương 

án có chi phí thấp nhất. Nhược điểm chính xuất phát từ so sánh hiệu quả - chi 

phí không trên cùng một nền đơn vị đo. Do vậy, phương pháp này thường hữu ích 

khi các phương pháp khác với đơn vị so sánh đồng nhất không áp dụng được (vd. 

Phân tích lợi ích - chi phí). 

Cách tính toán: 

Chi phí là những gì cần thiết phải bỏ ra để có được kết quả nào đó thông qua 

các hành động nhất định (vd. mua bán, trao đổi, sản xuất, can thiệp, v.v.), bao gồm 

hai loại trực tiếp và gián tiếp. Chi phí trực tiếp là chi phí liên quan trực tiếp tới việc 

tạo ra kết quả. Chi phí gián tiếp là chi phí không trực tiếp liên quan nhưng giúp tạo 

ra kết quả. Trong các phân tích kinh tế, chi phí thường được đo lường/quy đổi về 

đơn vị tiền tệ. Theo OECD, nói chung, các loại chi phí sau đây cần được tính đến: 

Chi phí khởi động, chi phí chương trình, chi phí đầu tư, chi phí nhân công và chi phí 

cơ hội. Tất cả các chi phí này phải được tính theo giá trị hiện hành. 

Hiệu quả là dạng kết quả được tạo ra từ quyết định hướng tới một mục tiêu 

dự kiến. Có thể có nhiều dạng kết quả được tạo ra bằng các cách thức, biện pháp 

khác nhau để đạt được cùng một mục tiêu dự kiến trước. Trong thực tiễn áp dụng, 

hiệu quả có nội hàm khác nhau tùy thuộc người sử dụng. Ví dụ: hiệu quả có thể được 

hiểu là sản phẩm cuối cùng (“đầu ra” - output) hay là tác động (impact) hoặc hệ quả 

(outcome). Hiệu quả ở đây không đo được bằng đơn vị tiền tệ mà bằng đơn vị vật lý 



(vd. một loài sinh vật được cứu, một diện tích tự nhiên được bảo vệ, một lượng ô 

nhiễm được cắt giảm, v.v.). 

Với kết quả/ mục tiêu/ tác động dự kiến, 4 bước cơ bản được thực hiện trong 

phân tích hiệu quả - chi phí: Bước 1: Xác định chi phí (C), được quy thành đơn vị 

tiền tệ (đô la, đồng, v.v.); bước 2: Xác định hiệu quả (E), thường được quy thành 

đơn vị vật lý (km dòng sông được làm sạch ô nhiễm, ha rừng được hồi phục, v.v.); 

bước 3: So sánh chi phí hiệu quả bằng cách tính tỉ suất giữa chi phí và hiệu quả để 

biết cần chi phí bao nhiêu cho 1 đơn vị hiệu quả (C/E) hoặc sẽ đạt bao nhiêu đơn vị 

hiệu quả với 1 lượng đơn vị chi phí bỏ ra (E/C); bước 4: Lựa chọn cuối cùng là tỉ 

suất thấp nhất (đối với C/E) hay cao nhất (đối với E/C). 

Với nhiều phương án khác nhau để đạt cùng kết quả/ mục tiêu/ tác động, việc 

so sánh được tiến hành bằng cách so sánh (chia) sự khác biệt về chi phí cho sự khác 

biệt về hiệu quả: (chi phí phương án A - chi phí phương án B)/(hiệu quả phương án 

A - hiệu quả phương án B).  

Sơ đồ tổng quát mô tả Phân tích hiệu quả (E) - chi phí (C) như sau: 

 
Thực tế áp dụng : 

PTHQ-CP được áp dụng trong các trường hợp mà hiệu quả cần được đánh 

giá, so sánh không hoặc khó quy được thành tiền trong khi chi phí tạo ra hiệu quả 

quy được thành tiền. Đó là các trường hợp trong lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, môi 

trường, quân sự, v.v. Ở lĩnh vực kinh tế môi trường, PTHQ-CP có những khó khăn 

nhất định trong xác định hiệu quả. Theo một tổng kết của OECD, thách thức chủ yếu 

trong áp dụng PTHQ-CP trong lĩnh vực đa dạng sinh học là các so sánh và lựa chọn 

đầu tư phải dựa trên thước đo tác động cố định và về tổng thể. PTHQ-CP hướng vào 

chỉ một tác động mà không tính đến tác động khác dạng đồng tác động hay đồng lợi 

ích.  

Có những nghiên cứu áp dụng PTHQ-CP trong kinh tế môi trường được công 

bố, như trong quản lý môi trường, đa dạng sinh học. Theo một tổng kết của OECD, 

 
                                                 Chi phí A 
 
                        Can thiệp A                                   Tỷ suât CE 
 
                                                 Hiệu quả A 
 
 
  Các phương                                                                                        So sánh chi phí-hiệu 
  án can thiệp                                                                                         quả các phương án 
                                                                                                               can thiệp 
 
 
                                                 Chi phí B 
 
                        Can thiệp B                                   Tỷ suât CE 
 
                                                 Hiệu quả B 
 



PTHQ-CP được sử dụng trong các lĩnh vực môi trường sau: Khu bảo tồn (đất liền 

và trên biển); chi trả dịch vụ hệ sinh thái (bao gồm cả REDD+); các hệ thống nông 

nghiệp - môi trường; chứng nhận sinh thái; quản lý rừng dựa vào cộng đồng; các dự 

án bảo tồn tích hợp và phát triển (ICDP); chính sách phân vùng; cấm đốn cây rừng; 

lập danh sách đen; các vận động xã hội; cưỡng chế thi hành luật; các dạng hỗ trợ kỹ 

thuật khác. 
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